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1 LÊ DƯƠNG THUẬN AN Nam 11/05/2007 Bình Định IELTS KHÔNG BÁN TRÚ

2 PHAM NGOC HOANG AN Nam 23/01/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS 0 KHÔNG BÁN TRÚ

3 TRẦN NGỌC ANH Nữ 30/09/2007 Thừa Thiên Huế IELTS Bóng chuyền BÁN TRÚ

4 ĐỖ TRỌNG ÂN Nam 02/10/2007 Thành Phố Hồ Chí Minh KỸ NĂNG SỐNG 0 BÁN TRÚ

5 ĐẶNG GIA BẢO Nam 26/10/2007 Thành phố Hồ Chí Minh KỸ NĂNG SỐNG Cầu lông BÁN TRÚ

6 LÊ PHẠM PHƯƠNG DUNG Nữ 15/02/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Bóng rỗ KHÔNG BÁN TRÚ

7 NGUYỄN TRẦN TÂM GIAO Nữ 12/12/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Bóng rỗ BÁN TRÚ

8 BÙI NGỌC BẢO HÂN Nữ 03/12/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Cầu lông BÁN TRÚ

9 CHÂU PHÚ MINH HUY Nam 02/10/2007 Thành Phố Hồ Chí Minh KỸ NĂNG SỐNG 0 KHÔNG BÁN TRÚ

10 HÀ QUỲNH HƯƠNG Nữ 04/07/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Bóng chuyền KHÔNG BÁN TRÚ

11 LA GIA KHANG Nam 30/10/2007 Thành Phố Hồ Chí Minh KỸ NĂNG SỐNG Bóng rỗ KHÔNG BÁN TRÚ

12 HUỲNH LÊ NGÂN KHÁNH Nữ 28/03/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS 0 KHÔNG BÁN TRÚ

13 ĐÀO THIÊN KIM Nữ 30/07/2007 Thành phố Hồ Chí Minh KỸ NĂNG SỐNG Cầu lông KHÔNG BÁN TRÚ

14 VĂN MỸ KỲ Nữ 16/12/2005 Thành Phố Hồ Chí Minh KỸ NĂNG SỐNG 0 BÁN TRÚ

15 HÙYNH UYỂN MAI Nữ 21/10/2007 Thành phố Hồ Chí Minh TIẾNG TRUNG Bóng chuyền BÁN TRÚ

16 TAM GIA MẪN Nữ 09/04/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Cầu lông BÁN TRÚ

17 MẠCH QUỐC MINH Nam 01/07/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Bóng rỗ KHÔNG BÁN TRÚ

18 TẠ LỆ NGHI Nữ 22/10/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Bơi lội BÁN TRÚ

19 TỪ GIA NGHI Nữ 27/09/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Cầu lông KHÔNG BÁN TRÚ

20 HUỲNH NGỌC THANH  NHÃ Nữ 15/02/2007 Thành phố Hồ Chí Minh TIẾNG TRUNG Cầu lông KHÔNG BÁN TRÚ

21 TRẦN YẾN NHI Nữ 18/12/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Cầu lông BÁN TRÚ

22 TRẦN NGỌC PHƯƠNG NHƯ Nữ 08/05/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Bóng rỗ KHÔNG BÁN TRÚ

23 ĐÀM THIÊN PHƯƠNG Nữ 04/10/2007 Thành phố Hồ Chí Minh TIẾNG TRUNG Cầu lông KHÔNG BÁN TRÚ

24 LÊ HOÀNG QUÂN Nam 16/02/2007 Thành phố Hồ Chí Minh

25 PHẠM THÁI SƠN Nam 26/06/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Cầu lông KHÔNG BÁN TRÚ

26 NGUYỄN TRẦN DUY TÂM Nữ 29/09/2007 Thành phố Hồ Chí Minh ỨNG DỤNG STEM Cầu lông KHÔNG BÁN TRÚ

27 PHẠM HOÀNG THANH TÂM Nữ 06/05/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Cầu lông KHÔNG BÁN TRÚ

28 NGUYỄN HUỲNH PHÚ THÀNH Nam 12/12/2007 Đồng Tháp ỨNG DỤNG STEM Bóng đá KHÔNG BÁN TRÚ

29 HOÀNG MINH THẮNG Nam 31/08/2005 Thành Phố Hồ Chí Minh KỸ NĂNG SỐNG 0 KHÔNG BÁN TRÚ

30 CAO QUỐC THỊNH Nam 21/03/2007 Thành phố Hồ Chí Minh ỨNG DỤNG STEM Bóng rỗ KHÔNG BÁN TRÚ

31 BẾ TRẦN ANH THƯ Nữ 22/09/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Cầu lông BÁN TRÚ

32 PHẠM NGÔ CA THƯƠNG Nữ 03/02/2007 Thành phố Hồ Chí Minh ỨNG DỤNG STEM Bóng đá KHÔNG BÁN TRÚ

33 PHƯƠNG BẢO TIẾN Nam 13/12/2007 Thành Phố Hồ Chí Minh IELTS 0 BÁN TRÚ

34 THÁI BẢO TRÂM Nữ 15/02/2007 Thành phố Hồ Chí Minh

35 LÂM NGUYỄN BẢO TRÂN Nữ 10/02/2007 Thành Phố Hồ Chí Minh TIẾNG HÀN Cầu lông BÁN TRÚ

36 NGUYỄN THANH MINH TRÚC Nữ 30/01/2007 Thành phố Hồ Chí Minh

37 TRIỆU MỘNG TUYỀN Nữ 23/06/2005 Thành phố Hồ Chí Minh ỨNG DỤNG STEM Cầu lông KHÔNG BÁN TRÚ

38 ĐINH NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN Nữ 03/07/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Cầu lông KHÔNG BÁN TRÚ

39 LÊ NGUYỄN LONG VŨ Nam 24/05/2007 Tỉnh Đồng Nai IELTS Bóng rỗ KHÔNG BÁN TRÚ

40 LÂM NHẬT VY Nữ 06/03/2007 Thành phố Hồ Chí Minh KỸ NĂNG SỐNG Cầu lông KHÔNG BÁN TRÚ

41 LÊ TƯỜNG VY Nữ 03/05/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Cầu lông KHÔNG BÁN TRÚ
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